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Năm học 2024 - 2025
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN
Sơ yếu lý lịch
Họ và tên học sinh: VÕ GIA HUY. Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 25/10/2008. Dân tộc: Kinh. Quốc tịch: Việt Nam
Nơi sinh: TT y tế Quế Sơn, Quảng Nam
Quê quán: Thôn Thắng Đông, Quế An, Quế Sơn, Quảng Nam 

Nơi ở hiện nay: Thôn Thắng Đông, Quế An, Quế Sơn, Quảng Nam 

Họ và tên cha: VÕ VĂN CHÍNH. Nghề nghiệp: Nông . ĐT: 0852663757
Họ và tên mẹ: TRẦN THỊ THUÝ NGA. Nghề nghiệp: Nông. ĐT: 0852660609 Người giám hộ (Nếu có): ............................................... ĐT: ...............................
Quế Sơn.,ngày.01.tháng 10 năm 2024
HIỆU TRƯỞNG
(Kí, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
QUÁ TRÌNH GIÁO DỤC
	Năm học
	Lớp
	Tên trường
	Số đăng bộ
	Ngày nhập học hoặc chuyển đến
trường

	2024- 2025
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	THPT Quế Sơn
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THÔNG TIN CHUNG CỦA HỌC SINH
Họ và tên học sinh: VÕ GIA HUY. Giới tính: Nam
Ngày, tháng năm sinh: 25/10/2008
Dân tộc : Kinh
Học lớp: 11/2. Trường THPT Quế Sơn.
Có hồ sơ y tế, gồm : Giấy xác nhận khuyết tật; QĐ hưởng trợ cấp của UBND huyện
Dạng khuyết tật: Thần kinh tâm thần nặng.

Họ tên bố: VÕ VĂN CHÍNH.    Nghề nghiệp: Nông
Họ tên mẹ: TRẦN THỊ THUÝ NGA. Nghề nghiệp: Nông
Địa chỉ gia đình: Thôn Thắng Đông, Quế An, Quế Sơn, Quảng Nam.
Địa chỉ liên lạc: Điện thoại 0852663757
Người thường xuyên chăm sóc học sinh:.Bố, mẹ.

Người có thể tham gia chăm sóc học sinh:
Ông ☐
bà ☐
bố ☐
mẹ ☐ anh ☐
chị ☐
Khác:....................................................................................................................
Đặc điểm kinh tế gia đình: khá ☐ trung bình ☐ nghèo ☐ cận nghèo ☐
Đặc điểm phát triển của học sinh: Cơ thể phát triển bình thường nhưng thần kinh không ổn định.
II. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA HỌC SINH
Thông tin lấy từ:
Ông ☐  bà ☐  bố ☐  mẹ ☐ anh ☐  chị ☐ bạn bè ☐ quan sát ☐
Công cụ đánh giá/trắc nghiệm ☐, tên công cụ đánh giá (có thể sử dụng phiếu xác định khả năng nhu cầu HSKT trí tuệ, nghe, nhìn...) và các công cụ đặc thù khác........................................................................................................................
1. Điểm mạnh của học sinh
· Nhận thức:
Học sinh chăm chỉ học tập, chú ý nghe giảng, chép bài đầy đủ, có thái độ học tập tốt.

· Ngôn ngữ – giao tiếp:
Ngôn ngữ giao tiếp bình thường, em  sống hòa nhập với bạn bè, cử chỉ và hành vi giao tiếp lịch sự, lời nói có văn hóa.
· Tình cảm và kỹ năng xã hội:
  Biết chào hỏi , lễ phép, vâng lời cô giáo, bố mẹ, người lớn tuổi.
  Biết chấp hành nội quy của nhà trường như: đến lớp đúng giờ, ngồi học nghiêm túc. 
· Kỹ năng tự phục vụ:
Biết tự phục vụ bản thân như ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ, chải tóc gọn gàng…
Tự chuẩn bị sách vở để đến trường.
· Thể chất – vận động:
  Cơ thể phát triển bình thường. Có thể tham gia lao động và các hoạt động trong nhà trường.
· Nghệ thuật (thủ công, vẽ, kỹ thuật, hát nhạc):
  Biết thưởng thức nhạc, biết hát theo lời.
2. Hạn chế của học sinh
· Nhận thức:
Khả năng tiếp thu kiến thức chậm, việc nhớ kiến thức còn khó khăn.
· Ngôn ngữ – giao tiếp:
Không có hạn chế
· Tình cảm và kỹ năng xã hội:
Đôi lúc còn rụt rè, chưa mạnh dạn trong giao tiếp với thầy cô và bạn bè.

· Kỹ năng tự phục vụ:
Không tự đến trường được, ba mẹ đưa đi học.
· Thể chất – vận động:
Không hạn chế
· Nghệ thuật (thủ công, vẽ, kỹ thuật, hát nhạc):
Không 
Những nhu cầu của học sinh ( khi có khó khăn liên quan đến khuyết tật)
· Nhận thức:
Giáo viên cần quan tâm, giúp đỡ, giảng chậm hơn, vì khả năng tiếp thu kiến  thức chậm.  Ra đề kiểm tra dành riêng cho em khuyết tật để em làm bài dễ hơn.

Ngôn ngữ – giao tiếp:
Khuyến khích động viên để em có thể hòa nhập, chủ động trong giao tiếp dễ dàng.
· Tình cảm và kỹ năng xã hội:
Gần gũi, quan tâm để em có thể mạnh dạn trong giao tiếp với thầy cô.
· Kỹ năng tự phục vụ:
Gia đình cần phải quan tâm và chăm sóc để học sinh đến lớp đúng giờ và thường xuyên.

Giáo viên đôn đốc, nhắc nhở em tự giác chép bài và học bài.

· Thể chất – vận động:
Cho em tham gia các trò chơi vận động nhẹ để rèn luyện thể chất và phát huy tính tự giác trong tập thể.
· Nghệ thuật (thủ công, vẽ, kỹ thuật, hát nhạc):
Tạo điều kiện để em tham gia các hoạt động, nhảy múa để hòa đồng với bạn bè.

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN
NĂM HỌC 2024 – 2025
1. Mục tiêu giáo dục về các môn học .
· Nhằm giúp em biết nhận thức về tầm quan trọng của các môn học, nắm được và nhận biết một số kiến thức cơ bản của các môn học.
· Vận dụng những kiến thức đã học để làm được những bài tập ở mức độ nhận biết.
2. Mục tiêu giáo dục về kỹ năng xã hội: 
- Nhằm giúp em hòa nhập với cộng đồng, biết kiềm chế bản thân khi có mâu thuẫn với bạn bè và mọi người xung quanh.

- Biết lễ phép, vâng lời cô giáo, bố mẹ, người lớn tuổi.
- Biết tự phục vụ bản thân như ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ, chải tóc gọn gàng…
- Biết chấp hành nội quy của nhà trường như: đến lớp đúng giờ, ngồi học và tác

phong nghiêm túc….
- Biết tham gia chơi cùng bạn bè những trò chơi lành mạnh, vận động nhẹ.
3. Mục tiêu giáo dục về kỹ năng đặc thù: (Dựa vào đặc điểm của học sinh về chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng)
- Kết hợp với gia đình chăm sóc sức khỏe cho học sinh, miễn tham gia các hoạt động nặng. 
- Ba mẹ nên đưa học sinh tới trường để bảo vệ sức khỏe cho em.
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2024 – 2025
1. Mục tiêu giáo dục cá nhân học kỳ I
1.1. Về kiến thức các môn học
· Nắm được và nhận biết các kiến thức cơ bản của các môn học.

· Vận dụng những kiến thức đã học để làm được những bài tập ở mức độ nhận biết.

1.2. Về kỹ năng xã hội
- Sống hòa đồng với bạn bè và mọi người xung quanh.

- Biết lễ phép, vâng lời cô giáo, bố mẹ, người lớn tuổi.
- Biết tự phục vụ bản thân như ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ, chải tóc gọn gàng…
- Biết chấp hành nội quy của nhà trường như: đến lớp đúng giờ, ngồi học và tác phong nghiêm túc….
- Biết tham gia chơi cùng bạn bè những trò chơi lành mạnh.

1.3. Về kỹ năng đặc thù:
· Kết hợp với gia đình chăm sóc sức khỏe cho học sinh, miễn tham gia các hoạt động đòi hỏi về kỹ năng nghe nói. 

· Ba mẹ nên đưa học sinh tới trường để bảo vệ sức khỏe cho em.

2. Khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động ở trường, lớp.
3. Nội dung giáo dục cá nhân học kỳ I
3.1. Kiến thức văn hóa
	TT
	Môn
học
	Nội dung kiến thức
	Biện pháp
thực hiện
	Người
thực hiện
	Xác
nhận

	1
	Tiếng Anh
	 - Ghi và nhớ được nghĩa của các từ vựng của các bài học trong chương trình.
- Biết cách phát âm và nhấn âm các từ vựng đó.

- Nắm được các điểm ngữ pháp trong mỗi bài học. 

- Làm được các bài tập ở mức độ nhận biết .
	- Giáo viên quan tâm và giúp đỡ riêng cho em trong các giờ học, giảng chậm hơn để em có thể tiếp thu bài dễ dàng hơn.
-Tổ chức các hoạt động thảo luận theo cặp, nhóm để các em giúp đỡ nhau trong học tập.

-Yêu cầu ở mức độ nhận biết .
	Võ Thị Thu Kim
	

	2
	TNHN
	- Phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác qua hoạt động nhóm và trao đổi công việc với giáo viên.
- Nâng cao ý thức đối với bản thân, gia đình, xã hội….
	- Tổ chức trò chơi, tổ chức hoạt động nhóm.

- Chú trọng quá trình rèn luyện kỹ năng, khả năng hòa nhập và sự tiến bộ của học sinh. 


	Bùi Kim Hoàng
	

	3
	Toán
	 Nhận biết được nội dung của từng bài học.
	- Giáo viên quan tâm và giúp đỡ riêng cho em trong các giờ học, giảng chậm hơn để em có thể tiếp thu bài dễ dàng hơn.

-Yêu cầu ở mức độ nhận biết.
	Ngô Văn Quyền
	

	4
	CNTT
	 Biết được nội dung kiến thức cơ bản của từng bài học, không yêu cầu vận dụng
	- Giáo viên quan tâm và giúp đỡ riêng cho em trong các giờ học, giảng chậm hơn để em có thể tiếp thu bài dễ dàng hơn, khuyến khích em tham gia phát biểu bài.
-Yêu cầu ở mức độ nhận biết .
	Lê Thị Thu Hà
	

	5
	Văn
	 Biết được nội dung kiến thức cơ bản của từng bài học, không yêu cầu vận dụng
	- Giáo viên khuyến khích em tham gia phát biểu bài,  quan tâm và giúp đỡ riêng cho em trong các giờ học, giảng chậm hơn để em có thể tiếp thu bài dễ dàng hơn.

-Yêu cầu ở mức độ nhận biết .
	Kiều Thị Thanh Huyền
	

	6
	Sử
	 Nắm được nội dung kiến thức cơ bản của từng bài học.
	- Giáo viên quan tâm và giúp đỡ riêng cho em trong các giờ học, giảng chậm hơn để em có thể tiếp thu bài dễ dàng hơn.

-Yêu cầu ở mức độ nhận biết .
	Phạm Minh Tùng
	

	7
	Địa
	 Nắm được nội dung kiến thức cơ bản của từng bài học, không yêu cầu vận dụng.
	- Giáo viên quan tâm và giúp đỡ riêng cho em trong các giờ học, giảng chậm hơn để em có thể tiếp thu bài dễ dàng hơn.

-Yêu cầu ở mức độ nhận biết .
	Nguyễn Thị Thu
	

	8
	Tin
	 Biết được nội dung kiến thức cơ bản của từng bài học, không yêu cầu vận dụng
	- Giáo viên quan tâm và giúp đỡ riêng cho em trong các giờ học, giảng chậm hơn để em có thể tiếp thu bài dễ dàng hơn.

-Yêu cầu ở mức độ nhận biết.
	Trương Quang Nghiệp
	

	9
	GDTC
	 Tập luyện được những động tác nhẹ, nắm được kỹ thuật của các bài tập luyện( cầu lông/ bóng chuyền…..).
	- Giáo viên quan tâm và giúp đỡ riêng cho em trong các giờ học, giảng chậm hơn để em nắm được các động tác cơ bản.

-Yêu cầu ở mức độ nhận biết .
	Bùi Kim Hoàng
	

	10
	GD Quốc Phòng
	 Nắm được nội dung kiến thức cơ bản của từng bài học, không yêu cầu vận dụng.
	- Giáo viên quan tâm và giúp đỡ riêng cho em trong các giờ học, giảng chậm hơn để em có thể tiếp thu bài dễ dàng hơn.

-Yêu cầu ở mức độ nhận biết .
	Bùi Kim Hoàng
	

	11
	GD KT-PL
	 Biết được nội dung kiến thức cơ bản của từng bài học, không yêu cầu vận dụng.
	- Giáo viên quan tâm và giúp đỡ riêng cho em trong các giờ học, giảng chậm hơn để em có thể tiếp thu bài dễ dàng hơn.

-Yêu cầu ở mức độ nhận biết .
	Trương Thị Diễm Phương
	

	12
	GDĐP
	 Biết được nội dung kiến thức cơ bản của từng bài học, không yêu cầu vận dụng.
	- Giáo viên quan tâm và giúp đỡ riêng cho em trong các giờ học, giảng chậm hơn để em có thể tiếp thu bài dễ dàng hơn.

-Yêu cầu ở mức độ nhận biết .
	Trương Thị Diễm Phương
	


3.2. Các kĩ năng xã hội, hòa nhập cộng đồng, chăm sóc sức khỏe
	Nội dung
	Yêu cầu cần đạt
	Biện pháp
	Xác nhận

	Các kĩ năng xã hội
	- Đi học đúng giờ, chuyên cần, ăn mặc gọn gang, tác phong nghiêm túc.
- Không vi phạm nội quy nhà trường.

- Vâng lời và lễ phép với thầy cô và người lớn tuổi.
- Tham gia các hoạt động của lớp.
	- Kết hợp với gia đình học sinh để nhắc nhở em thực hiện tốt nội quy nhà trường.
- Khuyến khích, động viên để em tham gia các hoạt động ở trường, lớp.
	

	Hòa nhập cộng đồng
	- Sống hòa đồng với bạn bè và mọi người xung quanh.
- Biết kiềm chế bản thân khi có xung đột với người khác.
	- Giáo viên nên gần gũi, quan tâm để em hòa nhập dễ dàng hơn.
- Phối hợp với gia đình học sinh để uốn nắn hành vi của em.
- Nhắc nhở, yêu cầu các học sinh trong lớp vui chơi, trò chuyện hòa đồng với bạn.

- Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của em.
	

	Chăm sóc sức khỏe
	- Phát triển cả thể chất lẫn tinh thần.
	- Luôn quan tâm, động viên khuyến khích em trong học tập và rèn luyện.
- Gia đình kiên trì việc đưa đón em đến trường, chăm sóc kết hợp việc khám định kỳ cho em.
	


4. Ý kiến các thành viên
	Họ và tên
	Ý kiến
	Xác nhận

	1. Bùi Kim Hoàng
	
	

	2. Ngô Văn Quyền
	
	

	3. Lê Thị Thu Hà
	
	

	4. Nguyễn Thị Thu 
	
	

	5. Kiều Thị Thanh Huyền
	
	

	6. Phạm Minh Tùng
	
	

	7. Trương Quang Nghiệp
	
	

	8. Võ Thị Thu Kim
	
	

	9. Trương Thị Diễm Phương
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2024 – 2025
1. Các môn học
	Môn học
	Nhận xét sự tiến bộ của học sinh
	Đánh giá
(Hoàn thành tốt – hoàn thành - Chưa hoàn thành; Tiến bộ-chưa tiến bộ)
	Xác nhận của
GV

	Tiếng Anh
	
	
	

	TNHN
	
	
	

	Toán
	
	
	

	CNTT
	
	
	

	Văn
	
	
	

	Sử
	
	
	

	Địa
	
	
	

	Tin học
	
	
	

	GDTC
	
	
	

	QPAN
	
	
	

	KTPL
	
	
	

	GDĐP
	
	
	

	
	
	
	


2. Kỹ năng xã hội (Hoàn thành tốt – hoàn thành - Chưa hoàn thành; Tiến bộ-chưa tiến bộ)
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
3. Kỹ năng đặc thù
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
4. Những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2024 – 5
1. Mục tiêu giáo dục cá nhân học kỳ II
1.1. Về kiến thức các môn học
- Nắm được và nhận biết các kiến thức cơ bản của các môn học.

- Vận dụng những kiến thức đã học để làm được những bài tập ở mức độ nhận biết và thông hiểu.

1.2. Về kỹ năng xã hội
- Sống hòa đồng với bạn bè và mọi người xung quanh.

- Biết lễ phép, vâng lời cô giáo, bố mẹ, người lớn tuổi.
- Biết tự phục vụ bản thân như ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ, chải tóc gọn gàng…
- Biết chấp hành nội quy của nhà trường như: đến lớp đúng giờ, ngồi học và tác phong nghiêm túc….
- Biết tham gia chơi cùng bạn bè những trò chơi lành mạnh, vận động nhẹ.

1.3. Về kỹ năng đặc thù:
- Kết hợp với gia đình chăm sóc sức khỏe cho học sinh, miễn tham gia các hoạt động đòi hỏi về thể lực. 

- Ba mẹ nên đưa học sinh tới trường để bảo vệ sức khỏe cho em.

- Khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động ở trường,
5. Nội dung giáo dục cá nhân học kỳII
5.1. Kiến thức văn hóa
	TT
	Môn
học
	Nội dung kiến thức
	Biện pháp
thực hiện
	Người
thực hiện
	Xác
nhận

	1
	Tiếng Anh
	 - Ghi và nhớ được nghĩa của các từ vựng của các bài học trong chương trình.

- Biết cách phát âm và nhấn âm các từ vựng đó.

- Nắm được các điểm ngữ pháp trong mỗi bài học. 

- Làm được các bài tập ở mức độ nhận biết .
	- Giáo viên quan tâm và giúp đỡ riêng cho em trong các giờ học, giảng chậm hơn để em có thể tiếp thu bài dễ dàng hơn.

-Tổ chức các hoạt động thảo luận theo cặp, nhóm để các em giúp đỡ nhau trong học tập.

-Yêu cầu ở mức độ nhận biết .
	Võ Thị Thu Kim
	

	2
	TNHN
	- Phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác qua hoạt động nhóm và trao đổi công việc với giáo viên.
- Nâng cao ý thức đối với bản thân, gia đình, xã hội….
	- Tổ chức trò chơi, tổ chức hoạt động nhóm.

- Chú trọng quá trình rèn luyện kỹ năng, khả năng hòa nhập và sự tiến bộ của học sinh. 


	Bùi Kim Hoàng
	

	3
	Toán
	 Nhận biết được nội dung của từng bài học.
	- Giáo viên quan tâm và giúp đỡ riêng cho em trong các giờ học, giảng chậm hơn để em có thể tiếp thu bài dễ dàng hơn.

-Yêu cầu ở mức độ nhận biết.
	Ngô Văn Quyền
	

	4
	CNTT
	 Biết được nội dung kiến thức cơ bản của từng bài học, không yêu cầu vận dụng
	- Giáo viên quan tâm và giúp đỡ riêng cho em trong các giờ học, giảng chậm hơn để em có thể tiếp thu bài dễ dàng hơn, khuyến khích em tham gia phát biểu bài.

-Yêu cầu ở mức độ nhận biết .
	Lê Thị Thu Hà
	

	5
	Văn
	 Biết được nội dung kiến thức cơ bản của từng bài học, không yêu cầu vận dụng
	- Giáo viên khuyến khích em tham gia phát biểu bài,

 quan tâm và giúp đỡ riêng cho em trong các giờ học, giảng chậm hơn để em có thể tiếp thu bài dễ dàng hơn.

-Yêu cầu ở mức độ nhận biết .
	Kiều Thị Thanh Huyền
	

	6
	Sử
	 Nắm được nội dung kiến thức cơ bản của từng bài học.
	- Giáo viên quan tâm và giúp đỡ riêng cho em trong các giờ học, giảng chậm hơn để em có thể tiếp thu bài dễ dàng hơn.

-Yêu cầu ở mức độ nhận biết .
	Phạm Minh Tùng
	

	7
	Địa
	 Nắm được nội dung kiến thức cơ bản của từng bài học, không yêu cầu vận dụng.
	- Giáo viên quan tâm và giúp đỡ riêng cho em trong các giờ học, giảng chậm hơn để em có thể tiếp thu bài dễ dàng hơn.

-Yêu cầu ở mức độ nhận biết .
	Nguyễn Thị Thu
	

	8
	Tin
	 Biết được nội dung kiến thức cơ bản của từng bài học, không yêu cầu vận dụng
	- Giáo viên quan tâm và giúp đỡ riêng cho em trong các giờ học, giảng chậm hơn để em có thể tiếp thu bài dễ dàng hơn.

-Yêu cầu ở mức độ nhận biết.
	Trương Quang Nghiệp
	

	9
	GDTC
	 Tập luyện được những động tác nhẹ, nắm được kỹ thuật của các bài tập luyện( cầu lông/ bóng chuyền…..).
	- Giáo viên quan tâm và giúp đỡ riêng cho em trong các giờ học, giảng chậm hơn để em nắm được các động tác cơ bản.

-Yêu cầu ở mức độ nhận biết .
	Bùi Kim Hoàng
	


	10
	GD Quốc Phòng
	 Nắm được nội dung kiến thức cơ bản của từng bài học, không yêu cầu vận dụng.
	- Giáo viên quan tâm và giúp đỡ riêng cho em trong các giờ học, giảng chậm hơn để em có thể tiếp thu bài dễ dàng hơn.

-Yêu cầu ở mức độ nhận biết .
	Bùi Kim Hoàng
	

	11
	GD KT-PL
	 Biết được nội dung kiến thức cơ bản của từng bài học, không yêu cầu vận dụng.
	- Giáo viên quan tâm và giúp đỡ riêng cho em trong các giờ học, giảng chậm hơn để em có thể tiếp thu bài dễ dàng hơn.

-Yêu cầu ở mức độ nhận biết .
	Trương Thị Diễm Phương
	

	12
	GDĐP
	 Biết được nội dung kiến thức cơ bản của từng bài học, không yêu cầu vận dụng.
	- Giáo viên quan tâm và giúp đỡ riêng cho em trong các giờ học, giảng chậm hơn để em có thể tiếp thu bài dễ dàng hơn.

-Yêu cầu ở mức độ nhận biết .
	Trương Thị Diễm Phương
	


5.2. Các kĩ năng xã hội, hòa nhập cộng đồng, chăm sóc sức khỏe
	Nội dung
	Yêu cầu cần đạt
	Biện pháp
	Xác nhận

	Các kĩ năng xã hội
	- Đi học đúng giờ, chuyên cần, ăn mặc gọn gang, tác phong nghiêm túc.

- Không vi phạm nội quy nhà trường.

- Vâng lời và lễ phép với thầy cô và người lớn tuổi.

- Tham gia các hoạt động của lớp.
	- Kết hợp với gia đình học sinh để nhắc nhở em thực hiện tốt nội quy nhà trường.

- Khuyến khích, động viên để em tham gia các hoạt động ở trường, lớp.
	

	Hòa nhập cộng đồng
	- Sống hòa đồng với bạn bè và mọi người xung quanh.

- Biết kiềm chế bản thân khi có xung đột với người khác.
	- Giáo viên nên gần gũi, quan tâm để em hòa nhập dễ dàng hơn.

- Phối hợp với gia đình học sinh để uốn nắn hành vi của em.

- Nhắc nhở, yêu cầu các học sinh trong lớp vui chơi, trò chuyện hòa đồng với bạn.

- Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của em.
	

	Chăm sóc sức khỏe
	- Phát triển cả thể chất lẫn tinh thần.
	- Luôn quan tâm, động viên khuyến khích em trong học tập và rèn luyện.

- Gia đình kiên trì việc đưa đón em đến trường, chăm sóc kết hợp việc khám định kỳ cho em.
	


6. Ý kiến các thành viên
	Họ và tên
	Ý kiến
	Xác nhận

	1. Bùi Kim Hoàng
	
	

	2. Ngô Văn Quyền
	
	

	3. Lê Thị Thu Hà
	
	

	4. Nguyễn Thị Thu 
	
	

	5. Kiều Thị Thanh Huyền
	
	

	6. Phạm Minh Tùng
	
	

	7. Trương Quang Nghiệp
	
	

	8. Võ Thị Thu Kim
	
	

	9. Trương Thị Diễm Phương
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2024 – 2025
1. Đánh giá các môn học
	Môn học
	Nhận xét sự tiến bộ của học sinh
	Đánh giá
(Hoàn thành tốt – hoàn thành - Chưa hoàn thành; Tiến bộ-chưa tiến bộ)
	Xác nhận của
GV

	Tiếng Anh
	
	
	

	TNHN
	
	
	

	CNTT
	
	
	

	CNTT
	
	
	

	Văn
	
	
	

	Sử
	
	
	

	Địa
	
	
	

	Tin học
	
	
	

	GDTC
	
	
	

	QPAN
	
	
	

	GD KTPL
	
	
	

	GDĐP
	
	
	

	
	
	
	


2. Kỹ năng xã hội (Hoàn thành tốt – hoàn thành - Chưa hoàn thành; Tiến bộ-chưa tiến bộ)
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
3. Kỹ năng đặc thù
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
4. Những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC CUỐI NĂM NĂM HỌC 2024– 2025
1. Đánh giá các môn học
	Môn học
	Nhận xét
	Điểm bài KT
(nếu có)
	Đánh giá, Xếp loại (HTT, HT,
CHT)

	Tiếng Anh
	
	
	

	TNHN
	
	
	

	Toán
	
	
	

	CNTT
	
	
	

	Văn
	
	
	

	Sử
	
	
	

	Địa
	
	
	

	Tin học
	
	
	

	GDTC
	
	
	

	QPAN
	
	
	

	KTPL
	
	
	

	GDĐP
	
	
	

	
	
	
	


2. Kỹ năng xã hội:
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
3. Kỹ năng đặc thù:
.............................................................................................................................
............................................................................................................................
4. Đánh giá chung những tiến bộ, những vấn đề cần tiếp tục phát triển
cho năm học sau của học sinh
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
5. Được lên lớp hay ở lại lớp: .......................................................................
	Xác nhận của Hiệu trưởng
(Kí, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
Nguyễn Ngọc Chín
	Quế Sơn, ngày …  tháng ….  năm 2025
Giáo viên chủ nhiệm
(Kí và ghi rõ họ tên)
Bùi Kim Hoàng

	Cha (Mẹ) học sinh
(Kí và ghi rõ họ tên)
	Cộng đồng
(Kí và ghi rõ họ tên)

	Học sinh
(Kí và ghi rõ họ tên)
Võ Gia Huy
	GV bộ môn
(Kí và ghi rõ họ tên)



Phụ lục 3


Mẫu Kế hoạch Giáo dục cá nhân





(Kèm theo Kế hoạch Số #sovb/SGDĐT-GDTrH ngày #nbh/9/2023 của Sở Giáo dục


và Đào tạo tỉnh Quảng Nam)
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